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TIỂU SỬ 


ĐỨC CHA ISIĐÔRÔ ĐƯỢM 
(ISIDORE DUMORTIER) 
Giám-mue Lipara thay mặt Tòa thánh 
cai quản Địa Phận Saigon. 

Sanh ngày 6 Avril 1869 
Qua đời ngày 16 Février 1940 
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Ngôi buôn chanh nhớ Đức Cha, 
Dở trang tiêu sử chép ra hạnh Người. 
Thánh gương ghi lại nên lời; 
Lưu truyền hậu thế người đời soi chung. 
Quê Người ở họ Hà-luân (Halluin) 5 
Giáp ranh nước Bi, thuộc cùng Langsa. 
Duy-mot-ché (Dumortier) ấy Họ nhà, 
A-léc-xán (Alexandre) là tên Thánh phụ thân. 
Mẹ Người Thánh hiệu Но ап (Hortense), 
Khách quen thường gọi bà Đờ-lô-bên (Џејође!).10 
Ông, Bà đạo đức giữ bền, 
Siêng năng cần kiệm lập nên nghiệp nhà. 
Đầy lòng bác-ái vị-tha, 
Giúp vùa kẻ khó, người già ốm đau. 
Gia-dinh vào bực sang giàu, 15 
Năm trai, hai gái, lộc nào cho hon? 
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Con trưởng một da chi sờn, 

Giữ minh ở vậy, đền ơn sanh thành. 
Cùng cha trùng một tánh danh, 

Ham việc phước-thiện, làm lành, ở nhon, 20 
Con thứ tên là E-Chénh (Etienne) 

Thầy cả giữ bền m ën Et-Ket-xe (Esquerchin) 
Thứ ba tên Đề-xi-rê (Désiré) 

Cũng làm Linh-muc ở về tĩnh Ly (Lille) 
Thứ tư hiên hậu ai bì, 

Nhưng không được phước tu trì như anh. 
Thứ năm mất thuở đầu xanh, 

Thứ sau phước lành tên nữ Но Ап (Hortense) 
Giữ mình trong giá, trắng băng, 

Thờ cha, kính mẹ lại hằng làm doan. 30 
Giúp người ban tiện cô dan, 

Đỡ người bệnh tật, cơ hàn, già nua. 
Con Út chẳng ưa vui đùa, 

Sanh ngày mồng sau lại vừa thang tư (6 Avril) 
Ngan-tam-sau-chin (1869) tính trừ 39 

Đến nay báy-mót có dư tuôi trời. 
Isiđôrô tên Người, 

Lúc trẻ ít cười chỉ thích đọc kinh. 
Học hành chăm chỉ tập mình, 

Vở lòng rước lễ rồi xin vào trường 40 
Rät-tbänh-Träi-tim học đường, 

La một trường lớn ở thành Tuót-coon(Tourcoing) 
Trường nầy đến nay hãy còn, 

Danh tiếng như cồn khắp nước Langsa. 
Đến lớp Cách-vật Người ra, 45 

Sang Chủng viện Pháp — Rôma học liền, 
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Mặc dau phải chịu tốn tiền, 

О nhà, cha mẹ chẳng phiền lại vui. 
Mấy năm kinh-sử mài vùi, 

I-si-dö (Isidore) quyết rèn trui tanh mình. 50 
Thật là chẳng uông công trình, 

Tän-si Cách-Vật phỉ tình ước-ao. 
Тап-ві Ly-doán thêm vào, 

Hai bằng đã đậu mừng nào cho hơn ? 
Khi nên Thiên cũng tùng nhon, 55 

Về luật Hội-thánh cú-nhon chiếm liền. 
Ngan-tam-chin-ba (1893) tây niên, 

Tháng nắm, hăm bẩy (97 Mai) người liền thọ phong 
Lãnh quờn chánh-tế phi lòng, 

Tai đền thờ thánh Gioan-dö-Laträn (Jean da Latran). 60 
Hám bốn tuôi được vinh thăng, 

Tài đức thé ấy ai bing, ai đương 7 
Sau khi về viếng quê-hương, 

Kế được lịnh day lên đường Tuót-coon (Tourcoing) 
« Rất-thánh-Trái-tim > nhập trường, 65 

Giáo-sư lãnh chức dẫn đường thiếu niên, 
Dạy sử Hội-thánh rất siêng, 

Ai nói dàng sự cần-chuyên của Người. 
Cha rất ghét tánh biếng lười, 

Nên chiều thứ bảy thì Người lại ra 70 
Họ ngoài giúp việc под! Tòa, 

Đến chín giờ tối mới qua Nhà trường. 
Chúa nhựt, lễ cả thường thường, 

Misa làm giúp Thánh-dwong vùng quanh, 
Hai nam giữ việc trung thành, 75 

Dáng mình chờ Chúa ý lành định phân, 
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Vón löng muôn lánh läy phán, 

Giang dao xt ngoai ching cin gian lao, 
Dip may vira dén lam sao, 

Khién Bé-trén chon cho vao dong sai 80 
Ngan-tam-chin-bay (1897) lich tay, 

Theo chon Thánh-Chúa từ day nhở ngày. 
Don mình tron một năm dai, 

Röi váng linh day sang ngay Nam-ky. 
Ngan-tam-chin-tam (1898) còn ghi, 85 

Ham tam thang chap (28 Décembre) xiét chi vui mirng! 
Từ đây chung cat đâu lưng, 

Cùng các Linh-mục phá rừng quí ma, 
Đức Thầy khi ấy phán ra, 

Dạy vô Cho-quán học mà tiếng nam, 90 
Nói được tiếng lạ rất ham, 

Nhưng mới vài tháng lại sang Biên-hòa. 
Sau vë Nhà thờ Đức Ва, 

у giúp cha sở ngồi tòa ít lâu. 
Cho hay ý Chúa nhiệm mầu... 95 

Cái-mong làm phó ở hầu thử xem | 
Nhọc nhán chang quan ngày đêm, 

Tánh Người khiêm-nhượng, mồng mềm, dễ yêu. 
Đối với Bề-trên vâng chiu 

Ở cùng ké dưới được nhiều người thương. 100 
Воі duyên từ trước vấn-vương, 

Người được Cha Ош (Gernot) yêu-đương, trọng vì. 
Đức Cha muốn đôi Người di, 

Một hai Cha sở nan ni quyết xin. 
Đề Người ở luôn bên mình, 105 

Vì Người chẳng những thông minh lại hiền. 
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Đến khi Cha só qui thiên, 
Nguöi häng nhac nho cach riéng that long. 
Xét vi Người rất day công, 
Làm cho trong họ càng dòng chiên lành. 110 
Lại vì công việc đã rành, 
Nên ngôi chánh sở đề dành cho Cha. 
Từ đây cai quản Họ nhà, 
Một là mở rộng, hai là dạy răn. 
Giảo nhơn càng bữa càng tăng, 115 
Cha càng nông chí siêng năng ngồi tòa. 
Quyết lòng mở nước Chúa Cha, 
Tốn công Người chẳng nề hà đắn đo. 
Thương mừng, ghét cüng chẳng lo, 
Giữ lòng công thẳng giúp cho mọi người. 120 
Mặc dầu cỏ ké dé ngươi, 
Nói lời hồn хаос thì Người cũng tha. 
Có đứa lại hám bắn Cha, 
Cha rang: < Nếu vậy, ấy là y trên ! » 
Thật là ai nói cho nên, 125 
Tấm lòng kiên nhần vững bền của Cha. 
Dầu cho đứa ở trong nhà, 
Cha cũng cư xử hiền hòa diu êm. 
Con chiên dốc chí kiếm thêm, 
Dác diu ké ngoại đến thềm Chúa Cha. 130 
Người hay tìm dịp lân la, 
Giảng khuyên những kẻ ở xa Chủa Trời. 
Áo dòng quyết mặc trót doi, 
Dầu cho khi ngủ chẳng rời nó ra. 
Có lòng lo mở họ xa, 
Khó khăn chẳng nại miễn là thành công. 135 
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Tánh riêng ăn kiệm ở cần, 
Luôn luôn giữ phép công bình nhặt nghiêm. 
Thủy chung vẹn giữ Iron niềm, 
Chỉ lo vớt ке đắm chìm trầm luân, 
Hằng khuyên Nhà Phước giữ tuân, 140 
Luật nhà cần thận, пита dừng 1405 xao. 
Chẳng hề lớn tiếng khi nào, | 
Day rán пћо nbe, га váo nghiém trang. 
Người chăm lo lắng thuốc thang, 
Cho người bịnh hoạn lẹ làng giảm thuyên. 145 
Còn Người dầu chẳng bình yên, 
Phú dâng cho Chúa dữ, hiền định phân. 
Cäi-mong họ sở mở lần, 
Ngày càng rộng lớn muôn phần xinh tươi. 
Cho hay Chúa tbuóng công Người, 150 
Canh-Tóng (Quinton) Giảm-mục châu Trời bên Tây. 
Sau mười bốn thang chon Thầy, 
Mông ba tháng chap (3 Décembre) được dày thép ming! 
Cái-mơng chuông đồ tưng bừng, 
Mang Tân Giám-muc Bwo'm nhuần ơn trên. 155 
Bảng vàng rày đã ghi tên, 
Tử đây chức trọng vang rền nước non. 
Nhưng Người giữ một lòng son, 
Công việc bồn phận vẫn còn dóm đương. 160 
Mặc dầu phần xác hiền dương, 
Người không kiêu cách như phường tién tâm, 
Một ngàn chín trắm hăm lắm, 
La năm ky-niém thâm-trầm khó quên, 
Tưởng rằng Cái-mơng ở bền, 165 
· Hay đâu lại phải đôi bên xa lia. 
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Móng tám tháng ba (8 Mars) pbán chia, 
Ngán-chin-hám-sáu (1926) Người về Giám dinh. 
Giáo nhơn đưa đón linh-đình, 
Mọi người đủ mặt khóc tình biệt ly. 170 
Ngậm ngüi rứt áo ra di, 
Đức-Cha nuốt lụy sầu bi lên đàng. 
Cầm mình tuy chẳng tho than, 
Nhưng bề trong да nát tan cối lòng ! 
Qui hồi như trước khó trông, 175 
Наш sáu năm ròng tựa giấc chiêm bao. 
Phân tay đau đớn làm sao ? 
Хе từ-lừ chạy tâm bào xót xa! 
Về dinh Giám mục chính tòa, 
Hoa-li (valise) hai chiếc thật là giản đơn. 180 
Nửa giờ thăm hỏi nguồn cơn, 
Bắt tay làm việc đề dồn bấy lâu. 
Nam-ky Dia-phan cầm đầu, 
Sửa sang trọng thê lãnh hầu chức phong. 
Một câu chọn rất phô-thông : 185 
« Sáng danh Thiên Chúa chí công trên Troi, 
« An hòa người thé moi поі» 
Đề lam khâu hiệu trong đời chăn chiên. 
Chánh đức Khâm sử (M8 Aiuti) đầu tiên, 
Cử phong Giảm-mục tại miền Đông-dương 190 
Khâm sai Tòa thánh rất thương, 
Tặng ảnh kỷ-niệm biéu dương chút tình, 
Từ dây đem hết sức mình, 
Trên đàng chỉnh phục đăng trình khởi công. 
Ngoại nhơn trở lại rất đông, 195 
Lấp đường ma qui, mở thông nước Trời, 
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Tho chung ban kháp moi noi, 
Khuyên hàng giäo-si giúp lời cầu xin. 
Có gì hơn được đức-tin ? 
Phép riêng lần hột đọc kinh rất mầu. 200 
Di-rinh (Djiring) dé y dá láu, 
Quyết cứu dân moi khỏi lầu Sa-tan. 
Người lien khởi sự tính toan, 
Lập ra họ sở mở đàng đạo ngay. 
Việc đâu lại cũng vừa may, 205 
Cha Cách-sen (site) ray mới đến Viét-Nam. 
Người liền vời đến luận đàm, 
Giao pho công việc định làm cho Cha, 
Di-rinh từ dấy lập ra, 
Biết bao công khó trộn hòa mồ-hôi. 210 
Trải quá sóng gió một hồi, 
Hết con bỉ cực đến thời thoi lai. 
Mười năm y chỉ giồi mài, 
Kết quả mí mãn hôm nay rỡ ràng. 
Nhơn danh Chúa cả cao sang, 215 
Dem đạo Cứu thế ngoại bang giáng truyền. 
Tốn hao chẳng kê chi tiền, 
Họ mới lập đặng toại nguyên Đức Cha. 
Vườn nho muốn đặng rườm rà, 
Phải năng bon tưới cho ra thêm chöi. 220 
La-tinh Chúng-vién là noi, 
Đào tạo anh toi Thánh Hội tương lai. 
= Вбі nên Người đề ý ngay, 
Sửa lại cách dạy cho hay thêm hoài. 
Học sinh gởi trọ nước ngoài, 225 
Ngö hầu học lấy cái hay của người, 
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Giäo-si lựa ky mười mươi, 
Ý Người muốn tránh tiếng cười ngoại nhơn 
Sửa trường càng rộng lớn hơn, 
Mười muôn bạc tốn chẳng sờn chẳng nao. 23 
Mặc dầu khủng hoảng xôn xao, | 
Nhờ ơn ba tanh tốn hao chẳng nai. 
Hoan thanh tir bay dén ray, 
Khach la dén viéng khen Ngai day cong 
Thầy са ngày một thêm đông, ` 285 ` 
бап mươi sáu dang tặng phong boi Người. 
| Thât là it có trong doi, 
Với hàng bồn quốc Người thời 184 thương. 
Chẳng hề tây vị, khinh thường, 
Tận tâm lo lắng xem dường đệ huynh. 240 
Đối với nữ tu đồng trinh, 
Người cũng sàn sóc như tinh cha con. 
Dầu cho sông cạn đá mòn, 
_ Giúp уйа Dia-pbán tất son vẫn bền. 
| Ở đời nếu muốn thì nên, 245 
Viéc chi trông cay Chúa trén thi thanh. 
Người hằng trông cay ơn lành, 
Mở mang đạo Cbúa cứu sanh nhơn loài. 
Nam-ky Người muốn ở hoài, 
Gần bầy chiên dại thời Ngài thấy vui. 250 
Nhưng, ngàn chín trăm ba mươi, | 
Theo luát Hôi-giang (Missions-Etrangères) nên Người vé Tây, 
Thông bành chang có may may, 
Hoa-li (valise) một chiếc sang rày Paris. 
Băm hai năm ở Nam-kỳ, 209 
Nay vé mau quốc nhóm kỳ hội chung. 
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Xong xuôi Người lại rủi dung, 
Rôma mau đến chầu mừng Giáo Tông. 
Cui đầu bước tới sân trong, 
Làm lễ bái kiến đầy lòng tín trung, 260 
Däng Ì lên một bức chan dung, 
Và một giấy « chèque » của chung Nam-ky. 
Muốn lưu ky niệm gắn ghi, 
Người xin chữ ký vào thì tượng riêng. 
Đã nghe tiếng tốt trước tiên, 265 
Giáo Hoàng tiếp rước cách riêng ân cần. 
Phép lành ban xuống một lần, 
Cùng lời an-ủi muôn phần mến yêu, 
Nhưng mà chưa phải bao nhiêu, 
Thanh-Cha còn lại ban nhiêu ơn IR 270 
Sau khi yết-kiến bệ tiền, 
Điện văn tức-tốc báo liền khắp nơi, 
Rang : < Đức Thánh Cha vita rồi, 
« Saigon Giám-muc tiếp bồi rất than. » 
(па từ điện Va-ti-căn, | 275 
Dòng sai tró lai an bàng nghi ngoi. 
d Bóng dâu chién chi деп noi, 
Giáo-Hoáng dạy cám on ! Nguoi bằng thơ. 
Các Cha nhà Hội ngán-ngo, 
Rö ràng ơn trọng hưởng nhờ it ai! 280 
Sau khi về xứ Đồng-nai, 
Giáo-Tông còn gởi sang ngay cho Người, 
= Một bức ảnh lớn tốt tươi, 
Dé trong Chủng-viện mọi người cùng xem. 
Lâu ngày chanh nhớ anh em, 285 
Rôma từ giã Người bèn dời chân, 
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Tro về qué quán Hà-luân, 
Ва mắt trỉnh nữ Họt-tăn (Horlense) chị hiền. 
Nỗi mừng vô tận, vô biên, 
Bà con lui tới lien liền vi@ng thắm.. 290 
Bay lâu trông nhở âm-thầm, 
Bây giờ gặp mặt tay cầm, lụy rơi, 
Nhớ anh nay đã qua đời, 
Ngän-chin-häm-bäy (1927) Chúa Trời rước di- 
Thịt xương tình nọ gắn ghi, í 295 
Hát một lễ trọng dang thì cho anh. 
E-Chénh (Etienne) đến cối thường sanh, 


_ Xin ơn Chúa са lòng lành xót thương. 


Thân nhơn cam động tram đường, 
Bày một tiệc lớn kính nhường Đức Cha. 300 
Мау mươi năm trọn cách xa, 
Hôm nay hội ngộ Người да bạc: râu, 
Thấy Người đạo đức thâm sâu, ` 
Anh em quen biết củi đầu thầm khen. 
“Tánh Người khiêm nhượng đã quen, 305 


_Chẳng ham bày vẽ làm phiền người ta. 


Khi Người còn ở tại nhà, | 
Đùng cơm “bios bữa gọi là có thôi. 
Cha Désiré anh Người, | 
Hay nói hay cười khác tính Вис Cha. 310 
Nhưng Người yêu qui thiết tha, 
Toi lui thắm viếng cùng là van an. 
Có nhà làm báo hoi ban, ` 


` Về sự giảng đạo dân Nam thé nao? 


Người liên cạn tó âm hao, 315 


Ring «Dan Nam- Việt rất giàu lòng nhơn... 
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«Гапһ tinh ăn ở giản don, 
«Lai hay nhở ké làm on cho minh! » 
Sau khi tinh viéc gia dinh, 
Nguoi liền sửa soan đăng trình Viét-Nam. 320 
Gia tài của cải chẳng ham, 
Phần chia đem hết qua làm việc chung, 
Một muôn riêng đề Người dùng, 
Chẳng hề xài lạm Nhà chung xu nào ! 
Người ham làm việc làm sao, 325 
Khi còn ở Pháp trông mau được về, 
Thông điệp Người rất thich mé, 
Dạy dịch Quốc-ngữ dễ bề truyền ra. 
Boi Người hiều rộng thấy ха, 
Biết rằng lời Đức Thánh Cha hợp thời. 330 
Khuôn vàng, thước ngọc khuyên đời, 
Không chỉ hơn đặng những lời thơ chung. 
Đức tin Người mạnh vô cùng, 
Nên khi hành lễ khiêm cung lạ thường 
Dầu cho gặp lúc vếu ươn, 335 
Rán làm bồn phận mọi đường vẹn xong. 
Họ nhỏ muốn được số đông, 
Nhà thờ xinh đẹp gắng công xây bồi. 
Răng-Đắc (Jeanne d'Arc)Cha Hướng cấtrồi, 
Cäi-böng Cha Sách đồng thời dựng nên. 340 
Tay- ninh Cha Dang bề trên, 
Cát trước Cha Bạch ở bên Giồng-rùm. 
| Ноа hường lai tró um tim, 
Nay < Hội-kinh-nguyện > cầu giùm ngoại nhơn, 
« Nehia binh thánh thé » đầy ơn, 345 
Cùng «doan Hướng-đạo › chánh chon lập thành. 
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«Vincente de Раш » hội lành, 
Lam việc phước thiện cứu sanh ké nghèo, 
Có đều rất đáng mừng reo, 
Annam đạo đức bước theo kịp người. 350 
Tiên chinh Giám-muc дер tuoi, 
Vang danh Nguyén-bá... là người Việt ta. 
Niên ngàn chin tram băm ba (1933), 
Dân Nam giáo hữu trẻ già còn ghi. 
Lại thêm long trọng một kỳ, 399 
« Đại Hội Thanh Тһе > xiét chi rỡ-ràng. 
Lirong, giao trên пат chuc ngàn, 
Gan ди vän-vö các quan hiép chau. 
Во lá nhüng viéc khóng láu, 
Хау ra một cách nhiệm mầu đời Cha. 360 
Người là Đấng thấy rộng xa, 
Nên bề giao thiệp rất là khôn ngoan. 
Trên với Chánh phủ hòa an, 
Dưới với dân chúng dịu-dàng, thứ tha. 
Người vâng lời Chúa phán ra : 365 
« Của César trả César cho rồi ! > 
Thượng quan yêu quí vô hồi, 
Việc chi bàn tinh với Người cũng xong. 
Gặp quan khác đạo mặc lòng, 
Người cũng cư-xử ngoài trong vẹn toàn, 370 
Xét công Chánh phủ thưởng ban, 
Bôi-tinh Bác-dáu vé-vang thay là ! 
Tiếng lành ngày một đồn xa, 
Quan dân kinh trọng Đức Cha vô cùng. 
Сб lần gặp việc rối tung, 375 
Bách phần làm khó chẳng dung phạt tiền. 
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Mười tam ngàn bạc trả liền, 
Về sự Hội giảng đất điền lôi thôi. 
Đức Cha áy náy vô hồi, 
Thơ từ thương thuyết không xuôi chút nào. 380 
Đang khi ruột xót lòng đau, 

Toàn-quyền Đông-Pháp lại vào Đồng-nai. 
Móng-ghi-dó (Monguillot) 2 ay (еп Ngai, 
Đức Cha tìm đến giải bày nguồn con. | 

Láy 101 chon chát gián don, 385 
Thật tha bay giải chang hon may may. 
Thuong quan nghe cam dong thay, 
Ngai bén húa tiéng giúp ray Вис Cha. 
Không may Ngai lai phải xa, 
Vi chưng lâm bịnh tro qua Pháp đình. 390 
Đức Cha tiền bước đăng trình. 
Thượng quan vừa thấy bao tình mừng vui. 
Bằng: « Toi đã tính xong xuôi, 
‹ Nhưng chưa gặp Фр cho Người đặng hay. 
« Từ đây việc đó an bài, 395 
« Đức Cha vững dạ, tôi nay g'à từ. ! > 
Quả thật vài bữa giäy tư, 
Ở Hà nội coi. được như nguyện Người. 
Сб ông Quan sáu phần đời, 
Theo đạo phản giáo sắp rời nước Nam. 400 
Trước khi cất bước lên đàng, 
-Đến thăm cùng chúc bình an cho Người. 
Khi về ông mới mở 101: 
« Tôi tiếc vì phải biệt rời Đức Cha. 
« Đời tôi nhiều xử trải qua, 405 
‹ Giám mục Thiên Chúa quen mà rất đông. 


45° 


« Dire Cha, (61 rát vira long, 
«Dé да mén phuc nhitng mong gap doi. 
«Song le muón viéc tai (гол, 
«Phan tay chia cách luy rơi đôi hàng.» 410 
Nói đoạn một gói trao sang, 
Dưng làm dấu tích trên đàng phân ly... 
Mo ra cảm động xiết chi, 
Miếng đồng dẫn giấy chạm thì mũ, gươm. 
Có một Quan sáu tất tươm, 415 
Giàu lòng đạo đức vốn thường viếng thăm. 
Về hưu nhớ nghĩa sâu thâm, 
Xe hơi một chiếc thành lâm tặng Người. 
Đề dùng đi khắp mọi nơi, 
Ban phép thém sức cho người kinh tin. 420 
Nhiều ông tính việc gia đình, 
Cüng đến thăm viếng bày trình Đức Cha. 
Lễ chi Chánh phủ bày ra, 
Cũng mời Người đến dự qua cho tường. 
| Một Tóng-Giám-muc tiện đường, 425 
Từ nước У đến Đông-Dương, qua Tau. 
Saigon ghé thử xem sao, 
Đến dinh Giảm mục xin vào viếng thăm. 
Đức Cha thân thiết cọng cầm, 
Mời Đức Cha khách một mâm cơm thường. 430 
Ra về tất dạ mến thương, 
Đức Tóng-Giám-muc tó tường ngợi khen: 
3 « Tôi rät có phước được quen, 
` « Một dang đạo đức rät nên 151 lành. 
« Dong tôi vừa mới lập thành, 435 
« Xin Đức Thay hãy phép lành ban cho! » 
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Thát là tranh dep môt pho, 
Hai Duc Giám-muc cüng cho phép lành ! 
Mót dáng hoc thüc thông rành, 


Dòng Tên Thay са, ở thành Roma. 440 


Saigon tiên bwóc thám qua, 
Cha có đến viếng Đức cha lâu gio. 
Con tam gặp ban nha tơ, 
Phan tay luöng nhitng twong mo trong long. 


Sau vé dan ban cúng Dong: 445 ` 


« Có đi giảng đạo miền Đông nhớ lời. 
« Saigon Giám-muc đến nơi, 
« Sẽ thay Người-thánh tuyệt vời thanh cao! » 
Do là nói việc ngoai-giao, 
Người được các giới nghèo, giàu mến уби. 450 
Đức cha làm việc rất nhiều, 
Hầm mình ép хас trăm chìu dáng cay. 
Nhọc nhän chẳng nói ai hay, 
Đón đau thầm chịu bề ngoài than nhiên. 
Sử kinh đọc biết mấy thiên ? 459 
Rut ra Người chi giữ yên mây điều : 
Một lòng thờ Chúa men уби, 
Thương người hết dạ, vung chiu y Trên. 
Đọc kinh lần hột cho nên, 
Lam viéc bồn phan trọn niềm, thế thôi ! 460 
Thật Người mến Chúa vô hồi, 
. Mỗi ngày đi viếng trót mươi hai lần. 
Đầu hôm lần hột chuyên cần, 
Khuya còn thức giấc âm thâm nguyện kinh. 
Giữ luôn trong lúc sanh bình, 465 
Dầu lủc yếu mệt chẳng chỉnh khi nào, 
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Ra đi trước Chúa kính chao, 
Trở về vội vá bước vào nguyện thưa. 
Kẻ nghèo Người rất mến ưa, 
Khi cần Người cüng liệu vừa giúp cho. 470 
Tánh Người chẳng thích tiếng to, 
Nói năng dè đặt những lo nặng lời. 
Giữ lòng kín nhiệm trọn đời, 
Việc chi Người với Chúa trời rö thôi. 
Nhứt tâm kính Chúa yêu người, 475 
Rộng thương những kẻ dễ ngươi cứng đầu. 
Người hay làm lễ nguyện cầu, 
Cho người quá vắng sớm chầu Chúa Cha. 
Xem Người tướng mạo hiền hòa, 
Ма lòng rắn roi như là sắt dinh. 480 
Đều chỉ Người chẳng thuận tình, 
Dau cho bắt buộc cầm mình chẳng theo, 
Việc nào Người quyết đuôi део, 
Thi ai có can cũng leo đến cùng, 
Nhiều khi lo lắng việc chung, 485 
Phải qua bao đoạn vô cùng khó khăn, 
Giữ lòng trong trắng như băng, 
Thị phi giem siém : phải, chăng mặc đời ! 
Vâng theo thánh ý Chúa Trời, 
Chăm lo phận sự bỏ lời khen chê. 490 
Ép thân chịu cực mọi bề, 
Quần quanh như thé say mê việc làm, 
Càng nhọc, càng khó, cáng ham, 
Làm hoài mà chẳng thấy nhàm thấy lơi. 
Đời Người rất kị nghỉ ngơi, 495 
. Nghe ai nói đến tiếng < chơi > giwt minh, 
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Người thường nói cach thật tình : 

« Đời sau ta по ап vinh vô cùng l.. > 
Món ngon bồi bếp cấp cung, 

Người thường ra d Íu chäng dùng, bung đi, £ 
Chỉ ăn một thứ bánh mì, 

Chấm với rượu chát vậy thì cho xong, 
Giờ ăn Nsười rất cực long, 

Dường như mến tiếe chút công bỏ thừa, 
Người bị bịnh tri chẳng vừa, 

Nhiều khi nhức nhối như cưa xé lòng 
Mà Người đề vậy như không, 

Chịu đau ý muốn lập công đời đời. 
Đức tin mạnh те vô hồi, 

Đau thì riêng chịu không lời rên than. 
Có lần nhọt độc nhức ran, 
Ló nơi đầu gối máu chan áo ngoài, 
Song Người làm lễ không hay, 
Vững vàng quì gối hằng ngày đọc kinh. 
Lần khác té xe trầy mình, 

Ống chơn bên mặt sưng phình lớn lên. 
Nhưng Người cũng chẳng kêu rên, 

Gắn gượng đi đứng như quên mới tai. 
Có đều chẳng một ai hay, 

Là Người mắc phải bịnh rày ung thự. 
Sau lưng một mục sưng vù, 

Máu mủ tuôn chảy lu bù, xót đau. 
Lòng Người chẳng tổ âm-hao, 

Dé chịu cho đến giờ sau một mình. 
Nào ai có rõ sự tình, 

Liệm xác mới thấy thình lình, hỡi ôi | 
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Bao пат cán binh lám möi, 
Phú dang cho Chúa không lời thiệt hon. 
Xét ra cho lận nguồn con, 
Người còn ngậm thẳm nuốt hòn biết bao ! 530 
Chẳng hề than thở lời nào, 
Sẵn sàng chịu hết chẳng nao núng lòng. 
Xuân qua,...đến Hạ, Thu, Đông, 
Sức Người như thé nước ròng chảy ra! 
Luc mòn, thân yếu, tuôi già, 535 
Đường trần còn chẳng ха mà bao nhiêu ! 
Canh-Thin sức khoẻ suy nhiêu, 
Song Người làm việc sớm chiều như không. 
Đón đau giữ kín trong lòng, 
Lê chöt gin gượng làm xong sáng ngày. 440 
Chúa nhựt, mười một thang hai, (11 Février) 
Ngàn-chín-bốn chục (1910) đường dài đã thâu. 
Nhằm ngày ky niệm buói đầu, 
Đức Bà thành Luộc (Lourdes) nhiệm mầu hiện ra. 
Trưa Người thăm bịnh vài Cha, 045 
Hồi trở lại nhà phan sự chăm lo. 
Đến chiều run-räy lần dò, 
Đi qua viếng Chúa, nhà thờ kế bên. 
Lúc ra, con bịnh nồi lên, 
Người té bất tỉnh trong đền Giêsu. 550 
Bên trong cảnh vật âm-u, | 
Bên ngoài хе ngựa lu-bú cạnh tranh. 
Người nằm giữa chốn vắng tanh, 
Chẳng ai hay biết, chỉ đành vậy thôi... 
KÔ ra Người đã liệt rồi, 555 
- Khi mê, lúc tinh vô hồi thâm thương. 


ZONES 


Nằm luôn trọn sáu ngày trường, 

Chịu phép dầu thánh, nhưng thường vẫn mê, 

_ Đứe cha Nguyễn-bá... vừa vé, x 

Om Người lụy ngọc đầm đề tuón rơi : 260 
« Giam-muc nghĩa thiết Ñgười ói! _ 

« Côi tran hiép mat thôi rói hét tróng ! 
« Sanh ly tử biệt dau lòng, 

« Binh-an Người hãy nghỉ trong Chúa Trời ! » 
Chin giờ Người dä tắt hơi, 565 

Gia từ cối tạm đến nơi an nhàn. 
Hưởng thọ Вау: тб! 1101 vàng, 

Tháng hai mười sau (16 Février) Thiên-đàng hiền vinh! 
Chuông trầm đồ giọng thâm tình, 

Квар nơi bon dao hay tin ngám-nguúi... 570 
Thánh nhơn nay đã khuất rồi ! 

Danh thơm lưu lại muôn đời còn thơm... 


Pán-dinh Octobre 1940 
Vincent Böng-Täm. 


Soạn theo « Nam Ky Địa Phận ». 
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